Bài 15: TIẾN TRÌNH SINH TỬ

I. NGUYÊN VĂN

雖有內識而無外緣。由何有情生死相續。頌曰
　１９由諸業習氣　　二取習氣俱
　　　前異熟既盡　　復生餘異熟

DỊCH NGHĨA

Nếu chỉ có thức nội tại mà không có các điều kiện ngoại tại, thì tại sao lại có sự sinh tử tương tục của các hữu tình? Tụng: 

Bởi do tập khí hành vi

Và hai chấp thủ luôn khi [hiện tiền]

Dị thục trước vừa tạm ngưng

Thì dị thục khác đã liền sản sinh.

Văn xuôi: Do quán tính của các hành vi cùng với quán tính của hai loại chấp thủ, khi dị thục trước đã hết thì các dị thục khác lại tiếp tục được sản sinh.

1. Nghiệp và cảnh giới tái sinh
- Về động cơ: Nghiệp được thực hiện do tư và sau khi tư.

Câu-xá 15, tr.81a5; Du-già 9, tr. 319c121: 

- Về tính chất: Phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp

a) Phước nghiệp: nghiệp thiện chiêu cảm dị thục của cõi thiện, và dẫn đến tái sinh trong năm cõi. 
b) Phi phươc nghiệp: nghiệp bất thiện chiêu cảm dị thục của cõi dữ, và dẫn tái sinh trong năm cõi. 

c) Bất động nghiệp: nghiệp chiêu cảm dị thục của Sắc và Vô sắc, và dẫn tái sinh trong Sắc và Vô sắc.

- Về nhân quả: Có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp, do bởi nó mà quá trình xử lý quả được tiến hành. Mãn nghiệp, do bởi nó mà quả, mong muốn hay không mong muốn đã phát sinh, được cảm thọ. Tập luận 4, tr. 679b2; Tạp tập 7, tr. 728b16.
- Về bản chất: Nghiệp = món nợ; giá trị không bị hủy của nó như chứng khoán… 

- Nghiệp và quả dị thục của nó không hiện hành đồng thời.
2. Tập khí của nghiệp (karmaṇo vāsanā)
- Du-già 6, tr. 305b3: Nghiệp quá khứ tịnh hoặc bất tịnh tồn tại trong các hành, do nhân duyên này mà dòng tương tục đặc biệt của hành ấy tồn tại; đó được gọi là tập khí.

- Tạp tập 2, tr. 701a24: Sự nuôi lớn các chủng tử trong hiện hành uẩn các thứ được gọi là tập khí..
- Nghiệp nào vừa được thực hiện thì diệt ngay thì không thể dẫn đến quả dị thục trong tương lai. Nhưng nó huân tập bản thức để sản sinh công năng của chinh nó. Công năng ấy được gọi là tập khí.

- Để gạt ra ngoài nghiệp đã từng hiện hành nên gọi là tập khí. 

- Tập khí tiếp nối vận chuyển cho đến khi chín muồi thì nó sản sinh ra quả dị thục. 
- Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 398a22, b7: thức a-lại-da có hai đặc tính, thọ dụng cùng tân, và thọ dụng không cùng tận. Chủng tử  thiện và bất thiện khi đã thành quả dị thục, bấy giờ nó cạn sạch. Nhưng không cạn sạch, đó là chủng tử của danh ngôn huân tập, bời vì kể từ thời vô thủy nó là chủng tử lưu chuyển hý luận.

3. Ba loại tập khí

Nhiếp luận 1: có ba phạm trù khác nhau của huân tập (= tập khí, vāsanā) : 

a) Danh ngôn tập khí (abhilāpavāsanā): Tập khí của ng âm tôn ngữ và ý nghĩa.
- Nhiếp luận thích 4, tr. 180a28:  chủng tử danh ngôn huân tập, trước tiên bằng âm thanh mà đặt tên cho các pháp gọi là ngôn. Sau đó,  không cần phát ngôn mà tâm duyên trực tiếp đến âm thanh trước đó, gọi là danh. Tự tính của danh là phân biệt các pháp.
b) Ngã kiến tập khí (ātmadṛṣṭivāsanā): Chủng tử của ngã và ngã sở trong ứng xử và hành vi.
- Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 397a: Ngã kiến tập khí sai biệt (ātmadṛṣṭīvāsanāprabheda): bị chi phối bới hữu thân kiến (satkāyadṛṣṭi), ý bị nhiễm ô bởi bốn phiền não, trong thức a-lại-da có sặ sai biệt huận tập ngã chấp.

c) Hữu chi tập khí (bhavāṅgavāsanā): Chủng tử của nghiệp dẫn đến dị thục trong ba cõi. Hữu chi có hai: Một, thiên hữu lậu, tức nghiệp dẫn đến quả khả ái. Hai, bất thiện, nghiệp dẫn đến quả không khả ái. 
- Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 397a: hữu chi huân tập sai biệt (bhavāṅgavāsanāprabheda)  do lực chủ đạo chi phối bởi các hành phước, phi phước và bất động mà có sự sai biêt huân tập của vô minh cho đến già-chết trong các cõi hữu, trời, người các thứ.

4. Hai loại chấp thủ
- Thủ, grāha: nắm bắt: nghĩa rộng: sự thừa nhận, sự lãnh hội.

thủ 取 (grāha) có nội hàm là khái hiệm; và thủ 取 dịch từ Skt. upādāna trong 12 chi duyên khởi.

- Hai thủ (grāhadvaya): sở thủ (grāhygrāha) và năng thủ (grāhakagrāha). Phân biệt hai thủ này (grāha: sự bắt nắm, nhận thức sai lầm) với thủ trong chi duyên khởi hay thủ uẩn (upādāna: chấp thủ, bám lấy làm sở y, tư hữu hóa làm tự thân). 
- Sthiramati: tatra vijñānāt pṛthag eva svasaṃtānādhyāsitaṃ grāhyam asty adhyavasāyoḥ grāhyagrāhaḥ/ tac ca vijñānena pratīyate vijñāyate gṛhyata iti yo’yaṃ niṣcayaḥ sa grāhakagrāhaḥ/ sự mê chấp rằng cái được nhận thức, vốn là cái lưu trú trong dòng tương tục bản thân, tồn tại biệt lập ngoài thức; sự mê chấp này là nhận thức sai lầm bởi đối tượng (sở thủ). Sự phán đoán rằng, do bởi thức mà cái đó được đạt đến, được biết đến, được bắt nắm; sự phán đoán ấy là nhận thức sai lầm bởi chủ thể.

5. Hoặc, nghiệp và khổ
- Hoặc-nghiệp-khổ (kleśa-karman-duḥkha) = phiền não-nghiệp-khổ

- anuśaya: tùy miên; āsrava: lậu; kāṅkṣā: nghi hoặc; kleśa: phiền não
- Tì-bà-sa 24, tr. 122b2: pháp duyên khởi 12 chi này chính là phiền não-nghiệp-khổ (kleśa-karman-duḥkha) xoay chuyển làm duyên. Phiền não sinh nghiệp; nghiệp sinh khổ, khổ sinh khổ, khổ sinh phiền não, phiền não sinh phiền não, phiền não sinh nghiệp, nghiệp sinh khổ.

- Chủng tử của hoặc, nghiệp, khổ = tập khí. Hai loại tập khí đầu làm tăng thượng duyên cho khổ sinh tử, vì chúng trợ lực làm phát sinh khổ. Loại tập khí thứ ba làm nhân duyên cho khổ sinh tử, vì nó trực tiếp sản sinh khổ.

- Hoặc-khổ được gọi là thủ, vì là năng thủ, sở thủ.

Tì-bà-sa 24 tr. 122a; Câu-xá 9 tr. 49a23: Vô minh, ái và thủ, tự tính của chúng là phiền nào (kleśávabhāva). Hành và hữu, tự tính là nghiêp (karmasvabhāva). Bảy chi còn lại, tự tính là sự (vastusvabhāva). Cf. Du-già 56 tr. 612b6. Biện trung biên 1 tr. 465b; Madhyānta k. i. 12, có ba tạp nhiễm: a. Phiền não tạp nhiễm (kleśasaṅkleśa) là vô minh, ái và thủ; a. Nghiệp tạp nhiễm (karmasaṅkjeśa) là hành và hữu. c. sinh tạp nhiễm (janmasaṅkleśa) là các chi còn lại.

- Do bởi hoặc – nghiệp – khổ, tức bao hàm mười hai chi, do đây mà tạo thành dòng sinh tử tương tục.

6. Hai dạng sinh tử

a. Phần đoạn sinh tử: 

- Sự dài ngắn của thân mạng tùy theo ảnh hưởng của nhân duyên mà có phần hạn nhất định, do đó nói là phần đoạn.

- Đó là quả dị thục thô trọng trong ba giới, được chiêu cảm bởi các nghiệp bất thiện và thiện hữu lậu, với thế lực hỗ trợ của các duyên là phiền não chướng. 
b. Bất tư nghị biến dịch sinh tử: 

- Đó là quả dị thục vi tế thù thắng được chiêu cảm bới nghiệp vô lậu có phân biệt, với thế lực hỗ trợ của các duyên là sở tri chướng. 
- Do lực của bi và nguyện mà thân mạng được cải chuyển không có phần hạn xác định, do đó gọi là biến dịch. 
- Vì diệu dụng được chiêu cảm hoàn toàn được tư trợ bởi nguyện và định vô lậu, nên nói là bất tư nghị. 
- Hoặc cũng được gọi là ý thành thân, vì tùy theo ý nguyện mà được tác thành.

